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1

 NT

TD: 

Đi theo đường ngoằn 

nghèo

KPKH: 

NB: Mâm ngũ quả ngày tết( 

Quả bưởi, quả chuối)

HĐVĐV: 

Nặn bánh tròn

LQVVH: 

Thơ: Hoa đào

AN: Dạy hát: Sắp đến tết 

rồi

Trò chơi: Hãy lắng nghe

2

MGB1

TD: 

Bò theo đường dích 

dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại hoa

LQVT: 

Gộp nhóm có 3 đối 

tượng và đếm

LQVVH: 

Thơ: Hoa kết trái

AN: Dạy hát: Màu hoa

Nghe hát: Hoa trong vườn

Trò chơi: Tai ai tinh

3

MGB2

TD: 

Bò theo đường dích 

dắc

KPKH: 

Trò chuyện một số loại hoa

LQVT: 

Gộp nhóm có 3 đối 

tượng và đếm

LQVVH: 

Thơ: Hoa kết trái

AN: DạyVận động: Màu 

hoa

Nghe hát: Đi cấy

Trò chơi: Ai nhanh nhất

4

MGB3

TD: 

Bò theo đường dích 

dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại hoa

LQVT: 

Gộp nhóm có 3 đối 

tượng và đếm

LQVVH: 

Thơ: Hoa kết trái

AN: Dạy VĐTN: Màu hoa

Nghe hát:Hoa trong vườn

Trò chơi: Thỏ nghe hát 

nhảy vào chuồng
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5

MGB4

TD: 

Bò theo đường dích 

dắc

KPKH: 

Trò chuyện một số loại hoa

LQVT: 

Gộp nhóm có 3 đối 

tượng và đếm

LQVVH: 

Thơ: Hoa kết trái

AN: Dạy vận động: Màu 

hoa

Nghe hát: Những bông 

hoa trong vườn Bác

Trò chơi: Đoán tên bạn hát

6

MGN1

TD: 

 Đi khuỵu gối 

KPKH: 

Tìm hiểu quá trình phát triển 

của cây 

TOÁN: 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 

5.

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh

AN: Dạy hát Em yêu cây 

xanh

7

MGN2

TD: 

 Đi khuỵu gối 

KPKH: 

Timg hiểu một số loại cây 

xanh 

TOÁN: 

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 

5.

AN: Dạy vận 

động Em yêu cây 

xanh TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh(Đề tài))

8

MGN3

KPKH: 

Bé cùng khám phá 

một số loại cây xanh 

( cây nhãn, cây bàng, 

cây ổi )

TD: 

 Đi khuỵu gối 

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh (ĐT)

TOÁN: 

Tách một nhóm 

đối tượng có số 

lượng 5.

Dạy hát : Em yêu cây xanh       

Nghe hát: Lý cây xanh

     Trò chơi: Đoán tên bạn 

hát   

9

MGL1

TD: 

Bò qua ống dài 1,5m 

x 0,6m

TOÁN: 

Dạy trẻ sắp xếp theo qui tắc 

AA- BB- CC

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh

KPKH: 

Tìm hiểu về 1 số 

loại cây xanh

AN: Em yêu cây xanh

10

MGL2

TD: 

Ném xa bằng 1 tay

KPKH: 

Phân biệt một số loại cây.

TOÁN: 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo qui tắc AA- 

BB- CC

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh

AN: Em yêu cây xanh

11

MGL3

TD: 

Bò qua ống dài 1,5m 

x 0,6m

KPKH: 

Tìm hiểu về 1 số loại cây 

xanh

TOÁN: 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo qui tắc AA- 

BB- CC

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh

AN: Em yêu cây xanh



12

MGL4

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại 

cây xanh 

TD: 

Ném xa bằng 1 tay

TẠO HÌNH: 

Vẽ cây xanh (mẫu )

TOÁN: 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo qui tắc AA- 

BB- CC

AN: Dạy hát: Em yêu cây 

xanh    Nghe hát : Cây trúc 

xinh                  TC: Ai 

đoán giỏi

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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